
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:               /TM-BVĐK 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng 6 năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị cung cấp hàng hóa 

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 hiện đang có nhu cầu khảo sát giá thị 

trường để xây dựng giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói 

thầu:"Mua sắm trang phục y tế và đồ vải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh 

viện". 

Để có cơ sở xây dựng dự toán, giá gói thầu theo quy định hiện hành, Bệnh 

viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trân trọng kính mời Quý Công ty/Đơn vị có đủ năng 

lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp trang phục y tế và đồ vải bệnh 

viện tham gia gửi báo giá. 

1. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Danh mục hàng hóa chi tiết: theo Phụ lục 1. 

- Mẫu báo giá: theo Phụ lục 2. 

- Đối với từng mặt hàng chào giá, đơn vị cung ứng phải cung cấp đầy đủ 

thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa như: tên thương mại (nếu có), thành phần 

sợi, khối lượng vải (g/m²), mật độ vải (sợi/10cm), hàm lượng Formaldehyde, độ 

bền màu giặt ở 40℃, màu sắc,… và các thông tin kỹ thuật khác liên quan. Các 

thông số kỹ thuật do đơn vị cung ứng đề xuất phải đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu 

kỹ thuật tối thiểu của Bệnh viện tại Phụ lục danh mục hàng hóa gửi kèm. 

- Đơn vị cung ứng phải gửi kèm tối thiểu 01 bộ mẫu vải (01m2 vải) đối với 

từng nhóm sản phẩm hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ thành phần sợi, khối lượng 

vải, màu sắc và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu để Bệnh viện có cơ sở đánh giá, 

đối chiếu và xây dựng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

- Các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của đơn vị. 

- Hiệu lực của bảng chào giá tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá. 

2. Hình thức và thời gian gửi báo giá 

Đề nghị Quý Công ty/Đơn vị gửi báo giá theo hình thức sau: 

- Bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ gửi trực tiếp về: Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. 

+ Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

+ Đầu mối tiếp nhận: KS Đỗ Quỳnh Dương; SĐT liên hệ: 0947 110 591. 
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- Và bản scan có ký tên, đóng dấu đỏ gửi qua thư điện tử: Email: 

ksnkbvdktbg@gmail.com 

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03/6/2026 đến hết ngày 18/6/2026. 

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 rất mong nhận được sự quan tâm và hợp 

tác của Quý Công ty/Đơn vị. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT website; 

- Lưu: VT, KSNK. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Thân Trọng Hưng 
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Phụ lục 01 

Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật của gói thầu: Mua sắm trang phục y 

tế và đồ vải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện 

(Kèm theo Thư mời số           /TM-BVĐK ngày         /6/2026 của Bệnh viện Đa 

khoa Bắc Ninh số 1) 

 

STT 
Danh mục  

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ghi 

chú 

 Trang phục của nhân viên y tế 

1 

Trang phục của 

bác sĩ (01 bộ gồm: 

Áo, quần, mũ) 

- Vải kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc pha 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

- Cúc: Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với màu 

nguyên liệu vải. 

- Mũ: Kiểu mũ tròn 2 lớp, có dây buộc, xẻ 

sau. 

Bộ 546 

 

2 

Trang phục của 

điều dưỡng viên, 

hộ sinh viên, y sỹ 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Vải kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc pha 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Bộ 958 
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- Cúc: Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với màu 

nguyên liệu vải. 

3 

Trang phục của kỹ 

thuật viên, cử 

nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác 

làm việc chuyên 

môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng 

và cận lâm sàng 

thuộc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

- Vải kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc pha 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

- Cúc: Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với màu 

nguyên liệu vải. 

Bộ 156 

 

4 

Trang phục của 

dược sĩ (01 bộ 

gồm: Áo, quần, 

mũ) 

- Vải kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc pha 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu Trắng  

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

- Cúc: Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với màu 

nguyên liệu vải. 

Bộ 84 
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Trang phục của 

nhân viên dinh 

dưỡng (01 bộ 

gồm: Áo, quần, 

mũ) 

- Vải kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc pha 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

Bộ 6 

 



5 
 

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. In logo bệnh viện. 

- Kích thước theo số đo cụ thể của từng nhân 

viên trong bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

- Cúc: Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với màu 

nguyên liệu vải. 

6 

Trang phục của hộ 

lý, y công, nhân 

viên giặt là (01 bộ 

gồm: Áo, quần, 

mũ) 

-Vải Kate ford và tương đương. 

- Thành phần sợi Polyeste, Cotton hoặc pha 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp thông thường. Bảo đảm an 

toàn cho người sử dụng theo quy định hiện 

hành. 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình. 

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Bộ 70 
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Trang phục của 

nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân (01 bộ 

gồm: Áo sơ mi, 

Quần đối với nam, 

quần hoặc chân 

váy đối với nữ) 

1. Áo nữ: Vải Kate và tương đương. 

- Thành phần sợi Polyeste, Rayon hoặc pha 

Polyeste/Rayon phù hợp mục đích sử dụng 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 100 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt thông 

thường. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Áo màu trắng. Áo dài tay hoặc 

ngắn tay. 

2. Áo nam: Vải Kate và tương đương. 

- Thành phần sợi Polyeste, Rayon hoặc pha 

Polyeste/Rayon phù hợp mục đích sử dụng 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 100 g/m² trở lên 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt thông 

thường. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Áo màu trắng. Áo dài tay hoặc 

ngắn tay. 

Bộ 126 
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3. Quần: đối với nam, quần hoặc chân váy đối 

với nữ. 

- Vải Kaki và tương đương. 

- Thành phần sợi Polyester; Rayon; Spandex 

hoặc phối Polyester/Rayon/Spandex phù hợp 

mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

+ Màu sắc: Màu xanh đen. 

- Kiểu dáng: Áo, quần hoặc chân váy theo 

quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015 quy định về trang phục y tế. 

Riêng chân váy may 2 lớp. 

- Kích thước theo số đo cụ thể của từng nhân 

viên trong bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

4. Riêng trang phục của nhân viên tiếp đón: 

áo màu xanh hòa bình, có dải băng màu xanh 

gắn trên cánh tay trái áo, chiều rộng 10 cm, 

trên dải băng in dòng chữ "NHÂN VIÊN 

TIẾP ĐÓN". 

 

Trang phục của 

nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân (01 bộ 

gồm: Áo vest, 

Quần đối với nam, 

quần hoặc chân 

váy đối với nữ) 

- Vải Kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Polyester; Rayon; Spandex 

hoặc phối Polyester/Rayon/Spandex phù hợp 

mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 150 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu xanh đen.  

- Kiểu dáng: Áo dài tay, quần hoặc chân váy 

theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT 

ngày 30/11/2015 quy định về trang phục y tế. 

- Kích thước theo số đo cụ thể của từng nhân 

viên trong bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Bộ 126 
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Trang phục của 

nhân viên trông xe 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần) 

- Vải Kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton; Polyester hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 200 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

Bộ 14 
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nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu ghi. 

- Kiểu dáng: Áo, quần, mũ theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

9 

Trang phục của kỹ 

thuật viên thiết bị 

y tế, kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, 

lái xe ô tô cấp cứu 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần) 

- Vải Kaki hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Polyester; Rayon ; Spandex 

hoặc phối Polyester; Rayon; Spandex theo 

mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 200 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt thông thường. Bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng theo quy định hiện hành. 

- Màu sắc: Màu xanh đen. 

- Kiểu dáng: Áo, quần theo quy định tại 

Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 

quy định về trang phục y tế. 

- Áo dài tay hoặc ngắn tay. Kích thước theo 

số đo cụ thể của từng nhân viên trong bệnh 

viện. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Bộ 38 

 

 
TỔNG: (10 

khoản) 
 Bộ 2124 

 

II Đồ vải      

1 
Áo bệnh nhân 

người lớn các cỡ 

- Vải Costton hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc phối 

Cotton, Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 100 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Màu sắc: Sọc xanh trắng. 

- Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 quy định 

về trang phục y tế. 

Cái 1500 
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- Áo dài tay. Các cỡ. Cỡ size được may tại 

mép túi áo. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

* Riêng Áo bệnh nhân lọc máu chu kỳ (Khoa 

Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu): tay áo trái 

may đóng mở bằng cúc bấm. Số lượng: 400 

cái 

2 

Quần bệnh nhân 

người lớn các cỡ 

(dải rút) 

- Vải Costton hoặc tương đương. 

- Thành phần sợi Cotton, Polyester hoặc phối 

Cotton, Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 100 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Màu sắc: Sọc xanh trắng.  

- Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 quy định 

về trang phục y tế. 

- Quần dài. Các cỡ. Cỡ size được may tại sau 

lưng quần. In logo bệnh viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 3500 

 

3 
Trang phục sản 

phụ 

Vải Kate cotton hoặc tương đương  

- Khối lượng vải tối thiểu từ 100 g/m² trở lên. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Màu sắc: Hoa nhí màu hồng 

- Kiểu dáng: Theo quy định tại Thông tư 

45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 quy định 

về trang phục y tế. 

- Áo liền váy, dài tay. Các cỡ. Cỡ size được 

may tại mép phía sau cổ áo. In logo bệnh 

viện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 200 

 

4 
Chăn nỉ 1,8 m x 2 

m 

- Chất liệu: Nỉ mỏng. 

- Có hoạ tiết. 

- Gia công: Hoàn thiện chắc chắn. 

Cái 170 

 

5 

Ga chun trải 

giường 0,9 m x 

1,9 m 

- Vải Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Khối lượng vải tối thiểu từ 200 g/m² trở lên. 

Cái 3000 
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- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

6 
Săng 1,6 m x 

1,8m thường 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton; Polyester hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 1300 

 

7 
Săng 1,2 m x 1,2 

m thường 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton; Polyester hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 1000 

 

8 
Săng 1,2 m x 1,2 

m đúp 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton; Polyester hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 870 

 

9 
Săng 0,5 m x 0,5 

m thường 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton; Polyester hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

Cái 1400 
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giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

10 
Săng 0,8 m x 0,8 

m thường 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton; Polyester hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không phai màu 

nghiêm trọng khi giặt thông thường. Không 

xù lông, rách bục trong điều kiện sử dụng và 

giặt công nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người 

sử dụng theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 1400 

 

11 

Săng trải bàn phẫu 

thuật 1,6 m x 2,2 

m 

- Vải Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu trắng. 

- Thành phần sợi Cotton hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 300 

 

12 

Săng bọc đồ hấp 

sấy 1,2 m x 1,4 m 

đúp 

Vải Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu nâu. 

- Chất liệu (%): Cotton 100. 

- Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc (460 ± 2), 

Ngang: (200 ± 2). 

- Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt 

(%): Dọc (-2.4) - (-2.6) , Ngang (-1.7) - (-1.9) 

- Độ bền màu giặt ở 40℃ (cấp): 4-5. 

- Khối lượng vải (g/m2): (270 ± 2).  

- Hàm lượng Formaldehyde: không phát hiện. 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 260 

 

13 
Săng 0,6 m x 

0,6m thường 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

Cái 360 
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và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

14 

Ga chun trải 

giường 0,4 m x 

0,6 m (Cho nôi sơ 

sinh - Khoa Nhi) 

- Vải Calicot hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Thành phần sợi Cotton hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu trên 100 g/m2 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 20 

 

15 

Ga chun trải 

giường 0,6 m x 

0,8 m (Cho nôi sơ 

sinh - Khoa Nhi) 

- Vải Calicot hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Thành phần sợi Cotton hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Khối lượng vải tối thiểu trên 100 g/m2 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 20 

 

16 
Ga chun bọc cáng 

0,6 m x 1,9 m 

- Vải: Kaki và tương đương. 

- Màu sắc: Màu xanh.  

- Thành phần sợi Cotton hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 130 

 

17 

Săng đón trẻ sơ 

sinh 0,8 m x 1 m 

(khoa Phụ sản) 

- Vải: Kaki hoặc tương đương. 

- Màu sắc: Màu trắng.  

- Thành phần sợi Cotton hoặc phối 

Cotton/Polyester phù hợp mục đích sử dụng. 

- Sản phẩm mới 100%. Không xù lông, rách 

bục trong điều kiện sử dụng và giặt công 

nghiệp. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

theo quy định hiện hành 

- Mật độ mũi chỉ tối thiểu: 5 mũi/1 cm. Đầu 

và cuối đường may phải lại mũi chỉ 3 lần dài 

1cm chồng khít lên nhau. 

Cái 100 

 

 
TỔNG II: (17 

khoản)  
Cái 15530 
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Phụ lục 2. 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số           /TM-BVĐK ngày         /6/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) 

 

TÊN ĐƠN VỊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 

Tên đơn vị:………………………………………………………………………….................................................................. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ:………………………Email…………………………………………………………………………….. 

Giấy đăng ký kinh doanh số:………………………được cấp bởi ……………………………………………………………. 

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, công ty chúng tôi kính gửi Quý bệnh viện báo giá sau: 

STT Tên danh mục Mô tả hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá đã bao 

gồm VAT 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

Hợp đồng 
(VNĐ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7= (5)x(6) (8) 

1             

12 tháng kể 

từ ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

2             

3             

….             

(n)             
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Tổng cộng giá trị của Hàng hóa 

đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) 

        

  Bằng chữ:         

 

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực. 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ………. ,ngày….. tháng….. năm…. 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi  rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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